
Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He - Ấp 11 - Xã Tân An Hội, TP.HCM

Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng - Phường An Nhơn - TPHCM

Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

1 18 INT.5.07.01 Lắp ráp cài đặt bảo trì máy tính Nguyễn Tuấn Vũ Thực hành

1 18 INT.5.08.01 Mạng máy tính Nguyễn Chí Thiện Trắc nghiệm

1 18 INT.5.09.01 Cơ sở dữ liệu Trương Bá Vĩnh Thực hành

1 18 INT.5.10.01 Đồ họa ứng dụng Trần Thanh Giang Thực hành

1 18 POL5.02 Chính trị Nguyễn Xuân Lưu Trắc nghiệm

1 18 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

1 18 MIL5.01 Giáo dục quốc phòng Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

1 18 NUR.5.08.01 Giải phẫu - Sinh lý Lương Thị Hồng Thắm Trắc nghiệm

1 18 NUR.5.09.01 Vi sinh - Ký sinh trùng Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm

1 18 NUR.5.10.01 Dược lý Lê Huỳnh Đức Minh Trắc nghiệm

1 18 NUR.5.11.01 Điều dưỡng cơ sở 1 Nguyễn Thị Tỉnh Trắc nghiệm

01PM18A1,C1

01DD18A1,C1
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Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

1 18 NUR.5.07.01 Nhập môn điều dưỡng Phan Thị Thu Thủy Trắc nghiệm

1 18 POL5.01 Chính trị Nguyễn Xuân Lưu Trắc nghiệm

1 18 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

1 18 PHA.5.07.01 Viết đọc tên thuốc Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm

1 18 PHA.5.08.01 Thực vật dược liệu Lê Huỳnh Đức Minh Trắc nghiệm

1 18 PHA.5.10.01 Y học cơ sở Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm

1 18 PHA.5.12.01 Hóa dược - dược lý 1 Huỳnh Thị Mỹ Ngân
Trắc nghiệm + Tự 

luận

1 18 POL5.02 Chính trị Nguyễn Xuân Lưu Trắc nghiệm

1 18 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

1 18 MIL5.01 Giáo dục quốc phòng Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

1 18 NUR.5.08.01 Giải phẫu - Sinh lý Lương Thị Hồng Thắm Trắc nghiệm

1 18 NUR.5.09.01 Vi sinh - Ký sinh trùng Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm

1 18 NUR.5.10.01 Dược lý Lê Huỳnh Đức Minh Trắc nghiệm

01DS18A1,C1

01DD18A1,C1

01YS18A1,C1



Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

1 18 NUR.5.11.02 Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng Phan Thị Thu Thủy Trắc nghiệm

1 18 POL5.01 Chính trị Nguyễn Xuân Lưu Trắc nghiệm

1 18 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

1 18 MIL5.01 Giáo dục quốc phòng Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

2 18 INT.5.07.01 Lắp ráp cài đặt bảo trì máy tính Nguyễn Chí Thiện Trắc nghiệm

2 18 INT.5.12.01 Tiếng anh chuyên ngành Trần Thị Bích Liên Tự luận

2 18 INT.5.08.01 Mạng máy tính Nguyễn Tuấn Vũ Trắc nghiệm

2 18 INT.5.09.01 Cơ sở dữ liệu Trương Bá Vĩnh Thực hành

2 18 PHY5.03 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

2 18 LEG5.02 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm

2 18 SMA.5.27.01 Giao tiếp trong kinh doanh Vũ Ngọc Đan Thanh Tự luận

2 18 SMA.5.08.01 Kinh tế vi mô Nguyễn Đỗ Bích Nga Tự luận

2 18 SMA.5.10.01 Marketing Mai Lưu Huy Tự luận

02PM18A1,C1

01YS18A1,C1

02DN18A1,C1



Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

2 18 SMA.5.11.01 Soạn thảo văn bản Phan Hữu Thọ Thực hành

2 18 PHY5.03 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

2 18 LEG5.02 Pháp luật Phan Hữu Thọ Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.08.02 Giải phẫu - Sinh lý Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.09.01 Vi sinh - Ký sinh trùng Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.10.01 Dược lý Nguyễn Thị Hạnh Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.11.03 Điều dưỡng cơ sở 1 Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.07.01 Nhập môn điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm

2 18 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận

2 18 PHY5.02 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

2 18 NUR.5.08.02 Giải phẫu - Sinh lý Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.09.01 Vi sinh - Ký sinh trùng Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.10.01 Dược lý Nguyễn Thị Hạnh Trắc nghiệm

02YS18A1,C1

02DD18A1,C1

02DN18A1,C1



Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

2 18 NUR.5.11.03 Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm

2 18 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận

2 18 PHY5.02 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

2 18 NUR.5.08.04 Giải phẫu - Sinh lý Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.09.01 Vi sinh - Ký sinh trùng Nguyễn Trần Ngọc Long Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.10.01 Dược lý Nguyễn Thị Hạnh Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.11.04 Điều dưỡng cơ sở 1 Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.07.01 Nhập môn điều dưỡng Lê Anh Phụng Trắc nghiệm

2 18 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

2 18 NUR.5.08.04 Giải phẫu - Sinh lý Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.09.01 Vi sinh - Ký sinh trùng Nguyễn Trần Ngọc Long Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.10.01 Dược lý Nguyễn Thị Hạnh Trắc nghiệm

2 18 NUR.5.11.04 Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm

02YS18A1,C1

02YS18B1,D1

02DD18B1,D1



Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

2 18 02YS18B1,D1 PHY5.01 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

2 18 SMA.5.08.01 Kinh tế vi mô Nguyễn Đỗ Bích Nga Tự luận

2 18 SMA.5.14.01 Tiếng anh chuyên ngành Trần Thị Bích Liên Trắc nghiệm

2 18 SMA.5.10.01 Marketing Mai Lưu Huy Tự luận

2 18 SMA.5.11.01 Soạn thảo văn bản Trần lê Phương Thùy Tự luận

2 18 COA.5.07.01 Kinh tế vi mô Nguyễn Đỗ Bích Nga Tự luận

2 18 COA.5.09.01 Nguyên lý kế toán Nguyễn Vương Thành Long Tự luận

2 18 COA.5.18.01 Giao tiếp trong kinh doanh Vũ Ngọc Đan Thanh Tự luận

2 18 COA.5.08.01 Lý thuyết tài chính tiền tệ Huỳnh Thị Xuân Thùy Trắc nghiệm

2 18 PHA.5.07.02 Viết đọc tên thuốc Bùi Thị Thu Vân Trắc nghiệm

2 18 PHA.5.08.02 Thực vật dược liệu Bùi Thị Thu Vân Trắc nghiệm

2 18 PHA.5.10.02 Y học cơ sở Nguyễn Huỳnh Khánh An Trắc nghiệm

2 18 PHA.5.12.02 Hóa dược - dược lý 1 Nguyễn Thị Hạnh
Trắc nghiệm + Tự 

luận

02DS18A1,C1

02DN18E1

02KT18E1



Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

2 18 POL5.03 Chính trị Đặng Ngọc Thương Tự luận

2 18 PHY5.02 Giáo dục thể chất Trịnh Quốc Tuấn Thực hành

1 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

1 17 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

1 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

1 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

1 17 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

1 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 02KT17E-2 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

02DS18A1,C1

01PM17A1,C1

01KT17A1,C1

02DN17E1

02KT17E-1



Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

2 17 02KT17E-2 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 CVE.5.24.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 CVE.5.24.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 CVE.5.24.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 CVE.5.24.01 Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

2 17 Khởi tạo doanh nghiệp Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm

02PM17A1,C1

02KT17A1,C1

02MK17A1,C1

02DH17A1,C1



Cơ sở Khoá Lớp Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi Ghi chú

01PM18A1,C1

1 17 01YS17A1,C1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

1 17 01DD17A1,C1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

1 17 01DS17A1,C1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

1 17 01DS17B1,D1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 02YS17B1,D1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 02DS17B1D1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 02DD17B1D1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 02YS17A1,C1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 02DD17A1,C1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 02DD17A1,C1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm

2 17 02DS17A1,C1 PRS01 Kỹ năng thuyết trình Trần Hà Phương Thảo Trắc nghiệm


